
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

              (Kèm theo Quyết  số           /QĐ-SYT của Sở Y tế ngày      tháng   6  năm 2022)

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Gpp
Phụ trách

chuyên môn
Chứng chỉ

dược
Ngày

tháng cấp Phạm vi hoạt động Trình độ
Loại
hình

1
Quầy thuốc
Phương Chi

Thôn 1, xã Quảng
Tân, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông 218 Vũ Thị Châm
84/CCHN-D-
SYT-ĐNO

31/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

2
Quầy thuốc An

Nhiên

Thôn 1, xã Quảng
Tân, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông 896
Dương Thị

Phương
931/CCHN-D-
SYT-ĐNO

11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

3
Quầy thuốc Bảo

An

Số 7 Nguyễn Tất
Thành, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 897

Nguyễn Ái
Quỳnh

622/CCHN-D-
SYT-ĐNO

26/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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4
Quầy thuốc tây

Hải Dương

Thôn 6, xã Đắk Rla,
huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông 898
Nguyễn Thị
Thuỳ Dương

209/CCHN-D-
SYT-ĐNO

11/3/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

5 Quầy thuốc tây

Thôn Sơn Thượng, xã
Đắk Gằn, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông 614

Nguyễn Thị
Điệp

601/CCHN-D-
SYT-ĐNO

26/12/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

6
Quầy thuốc An

Tuyến

Thôn 5, xã Đắk Rla,
huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông 213 Phan Văn An
537/ĐNO-
CCHND

5/1/2016

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

7
Quầy thuốc Tâm

Lan

Bon Ndoh, xã Quảng
Sơn, huyện Đắk

Glong, tỉnh Đắk Nông 198 Phí Thị Lan
196/CCHN-D-
SYT-ĐNO

18/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

8
Quầy thuốc Thu

Thuỷ

Thôn Quảng Hợp, xã
Quảng Sơn, huyện

Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông 690

Phạm Thị Thu
Thuỷ

519/CCHN-D-
SYT-ĐNO

1/8/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

9
Quầy thuốc Anh
Đào

Tdp3, thị trấn Đức
An, huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông 629 Vũ Thị Đào

640/CCHN-D-
SYT-ĐNO 16/4/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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10 Quầy thuốc tây

Thôn Thuận Nam, xã
Thuận Hạnh huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
Nguyễn Thị

Vân
592/CCHN-D-
SYT-ĐNO

13/5/2019
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

11
Quầy thuốc Quốc
Việt

Thôn Thuận Nghĩa, xã
Thuận Hạnh, huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông 633 Thái Quốc Việt

642/CCHN-D-
SYT-ĐNO 16/4/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

12
Quầy thuốc DN
Hồng Vân

Thôn Đắk Kual, xã
Đắk Ndrung, huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông 899

Trần Thị Hồng
Vân

508/CCHN-D-
SYT-ĐNO 31/7/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

13
Quầy thuốc Cát
Tường

Bon Njriêng, xã Đắk
Nia, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 900

Lê Thị Hồng
Vân

918/CCHN-D-
SYT-ĐNO 11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
Cao đẳng

Quầy
thuốc
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14
Nhà thuốc Bình
Minh 2

Số 09 Lê Thị Hồng
Gấm, Tdp3 Phường
Nghĩa Trung, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông 901

Nguyễn Quang
Thịnh

911/CCHN-D-
SYT-ĐNO 23/2/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

15
Quầy thuốc
Hồng Nụ

Thôn Đắk Tân, xã
Đắk Nia, thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông 342

Nguyễn Thị
Yêu

617/CCHN-D-
SYT-ĐNO 19/6/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

16
Quầy thuốc
Thanh Hằng

Thôn 3, xã Đắk
Drông, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 676 Vũ Thị Hằng

400/CCHN-D-
SYT-ĐNO 18/01/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

17
Quầy thuốc Mai
Thuỷ

Thôn Trung Tâm, xã
Nam Dong, huyện Cư
Jút, tỉnh Đắk Nông 656

Trần Thị Mai
Thuỷ

106/CCHN-D-
SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

18
Quầy thuốc Anh
Quyên

Thôn 3, xã Tâm
Thắng, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 674 Võ Thị Hiền

100/CCHN-D-
SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

19
Quầy thuốc tây
Bảo Châu

Buôn Knha, xã Đắk
Wil, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 659 Đinh Thị Hoa

575/CCHN-D-
SYT-ĐNO 5/10/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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20
Quầy thuốc
Quỳnh Như

Thôn 6, xã Nam
Dong, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 580 Đỗ Thị Như

580/CCHN-D-
SYT-ĐNO 5/10/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

21
Quầy thuốc Ngọc
Ánh

Thôn 14, xã Nam
Dong, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 673 Trần Thị Ánh

93/CCHN-D-
SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

22
Quầy thuốc Thuý
Vân

Thôn 3, xã Tâm
Thắng, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 902

Vũ Thị Thuý
Vân

105/CCHN-D-
SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

23
Quầy thuốc
Hồng Nhung

Thôn 3, xã Nam
Dong, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 650

Trần Thị
Nhung

204/CCHN-D-
SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

24
Quầy thuốc tây
Thuỳ Trang

Thôn 2, xã Cư Knia,
huyện Cư Jút, tỉnh
Đắk Nông 670

Lê Thị Thuỳ
Trang

268/CCHN-D-
SYT-ĐNO 2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

25
Quầy thuốc Cư
jút - Ban Mê

số 420 Nguyễn Tất
Thành, thị trấn
Eatling, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 903

Phan Thị Thuỳ
Dung

1005/CCHN-
D-SYT-KG 2/12/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc

biệt
Dược sỹ
cao đẳng

Quầy
thuốc
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Nhà thuốc Song
Hà

Đường Hùng Vương,
Tdp4, phường nghĩa
trung, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 904

Vũ Thị Hải
Yến

892/CCHN-D-
SYT-ĐNO 20/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc
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Quầy thuốc An
Nhiên

Thôn 1, xã Quảng Tân, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 632 896

Quầy thuốc
Bảo An

Số 7 Nguyễn Tất Thành, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 633 897

Quầy thuốc tây
Hải Dương

Thôn 6, xã Đắk Rla, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 634 898

Quầy thuốc DN
Hồng Vân

Thôn Đắk Kual, xã Đắk
Ndrung, huyện Đắk Song, tỉnh
Đắk Nông 635 899

Quầy thuốc Cát
Tường

Bon Njriêng, xã Đắk Nia,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông 636 900

Nhà thuốc Bình
Minh 2

Số 09 Lê Thị Hồng Gấm,
Tdp3 Phường Nghĩa Trung,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

637 901

Quầy thuốc
Thuý Vân

Thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 638 902

Quầy thuốc Cư
jút - Ban Mê

số 420 Nguyễn Tất Thành, thị
trấn Eatling, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 639 903
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Dương
Thị

Phương
931/CCHN-D-
SYT-ĐNO

11/3/2022
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin

Nguyễn
Ái Quỳnh

622/CCHN-D-
SYT-ĐNO

26/3/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin

Nguyễn
Thị Thuỳ
Dương

209/CCHN-D-
SYT-ĐNO

11/3/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin

Trần Thị
Hồng Vân

508/CCHN-D-
SYT-ĐNO 31/7/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin

Lê Thị
Hồng Vân

918/CCHN-D-
SYT-ĐNO 11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin

Nguyễn
Quang
Thịnh

911/CCHN-D-
SYT-ĐNO 23/2/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược
chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc
danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Vũ Thị
Thuý Vân

105/CCHN-D-
SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,

lĩnh vực) trừ vắc xin

Phan Thị
Thuỳ
Dung

1005/CCHN-D-
SYT-KG 2/12/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,

trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt
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Dược sỹ trung cấp
Quầy
thuốc mới

Dược sỹ trung cấp
Quầy
thuốc bsung + gpp

Dược sỹ trung cấp
Quầy
thuốc bsung + gpp

Dược sỹ trung cấp
Quầy
thuốc bsung + gpp

Dược sỹ Cao đẳng
Quầy
thuốc mới

Dược sỹ đại học Nhà thuốc đổi phụ trách chueyen môn

Dược sỹ trung cấp
Quầy
thuốc bsung + gpp

Dược sỹ cao đẳng
Quầy
thuốc mới
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